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Phụ lục 01
DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRONG CÁC TRƯỜNG CAND

	TT
	Đăng ký dự tuyển
	Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo
	Tên lĩnh vực,
nhóm ngành đào tạo
	Ghi chú

	1
	Dự tuyển ngành An toàn thông tin/An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại T01
	748
	Máy tính và công nghệ thông tin
	

	2
	Dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06
	738
	Pháp luật
	

	
	
	742
	Khoa học sự sống
	

	
	
	744
	Khoa học tự nhiên
	

	
	
	746
	Toán và thống kê
	

	
	
	748
	Máy tính và công nghệ thông tin
	

	
	
	751
	Công nghệ kỹ thuật
	

	
	
	752
	Kỹ thuật
	

	
	
	758
	Kiến trúc và xây dựng
	

	
	
	772
	Sức khỏe
	

	
	
	785
	Môi trường và bảo vệ môi trường
	

	3.
	Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tại T07
	748
	Máy tính và công nghệ thông tin
	

	
	
	751
	Công nghệ kỹ thuật
	

	
	
	752
	Kỹ thuật
	

	
	
	738
	Pháp luật
	

	
	
	742
	Khoa học sự sống
	

	
	
	734
	Kinh doanh và quản lý
	

	
	
	758
	Kiến trúc và xây dựng
	

	
	
	772
	Sức khỏe
	

	
	
	776
	Dịch vụ xã hội
	

	4
	Dự tuyển ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T04, T05
	Không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo
	


* Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT.
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